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QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc: Công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành 

năm 2012 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 
 

1. Căn cứ Quyết định số 2332/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 
 

2. Căn cứ Quy định hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Ngành Y tế 

Thừa Thiên Huế được ban hành theo Quyết định số 2604/SYT-NVY ngày 

07/12/2012 của Giám đốc Sở Y tế; 
 

3. Xét theo kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cưú khoa học năm 2012 vào 

ngày 21/12/2012 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Ngành Y tế Thừa Thiên Huế. 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

Điều 1: Nay công nhận kết quả nghiệm thu 69 đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Ngành của năm 2012, theo danh sách đính kèm. 

Với tổng kinh phí: 247,100,000 Đ 

(Hai trăm bốn mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các Ông (Bà)Trưởng phòng của các phòng chức năng Sở y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và người thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học theo danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
 Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3; 

- Lưu VT, VP,KH-TV, NVY 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

( Đã ký) 

 

 

Nguyễn Dung 



DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NGÀNH NGHIỆM THU NĂM 2012 

 

ST

T 
Tên đề tài Đơn vị 

Nhóm nghiên cứu 

đề tài 

 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí được duyệt Điểm đạt Xếp loại 

1.  
Đánh giá thực trạng xử lý rác thải tại các 

Trạm Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trung tâm Y tế 

Dự phòng 

Võ Thị Ngọc Nga 

Nguyễn Đình Sơn 

Nguyễn Thái Hòa 

Huỳnh Văn Hảo 

Hoàng Hà Tư 

Trần Danh Lộc 

Trần Bá Thanh 

Hồ Thị Thanh Hiếu 

Lê Nguyễn Thu Phương 

Võ Đăng Huỳnh Anh 

Hoàng Thanh Cẩn 

2012 3,600,000 44,5 Tốt 

2.  

Nghiên cứu tình hình sử dụng các nguồn nước 

sinh hoạt tại các hộ gia đình của các xã vùng 

ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Huỳnh Văn Hảo  

Nguyễn Đình Sơn 

Trần Thị Hồng 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

Lê Thị Ngọc Minh 

Lê Nguyễn Thu Phương 

Lê Thị Thu Tuyết 

Võ Thị Thu Thủy 

Nguyễn Anh Thư 

Lê Thị Phương Nhi 

Đồng Thị Hồ Vy 

Lê Thị Ánh Nguyệt 

2012 3,600,000 38,5 Khá 

3.  

Đánh giá kết quả xây dựng, sử dụng, bảo quản 

và nhận thức, thái độ, thực hành của các hộ 

gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại một 

số xã tham gia dự án vệ sinh môi trường 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Hoàng Hà Tư 

Nguyễn Đình Sơn 

Trần Bá Thanh 

Hồ Thị Thanh Hiếu 

Đặng Trần Hữu Hạnh 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Ngô Hữu Hoàng 

 

2012 3,600,000 42,5 Tốt 



4.  

Nghiên cứu đánh giá yếu tố vệ sinh trường 

học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Nguyễn Đình Sơn 

Trần Bá Thanh 

Hồ Thị Thanh Hiếu 

Võ Thị Ngọc Nga 

Ngô Hữu Hoàng 

Đặng Trần Hữu Hạnh 

Nguyễn Văn Uynh 

Đặng Ngọc Thanh Thảo 

2012 3,600,000 41 Tốt 

5.  

Nghiên cứu đánh giá tình hình bệnh, tật của 

học sinh tại thành phố Huế và huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Trần Bá Thanh  

Nguyễn Đình Sơn 

Hoàng Hà Tư 

Hồ Thị Thanh Hiếu 

Trần Danh Lộc 

Ngô Hữu Hoàng 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nguyễn Đức Lợi 

Phan Văn Quý 

2012 3,600,000 34 Khá 

6.  

Điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về 

phòng chống bệnh Đái tháo đường của cộng 

đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Trần Đạo Phong  

Nguyễn Đình Sơn 

Hoàng Hà Tư 

Lê Đình Quang 

Võ Thị Ngọc Nga 

Ngô Kim Nhã 

Trần Đạo Vinh 

Cao Thuyết 

Nguyễn Quang Minh 

2012 3,600,000 39 Khá 

7.  

Nghiên cứu tình hình tiêm chủng vắc xin 

phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai và phụ 

nữ tuổi sinh đẻ (15-35 tuổi) tại huyện Nam 

Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Nguyễn Thái Hòa 

Dương Quang Minh 

Nguyễn Đình Sơn 

Võ Đăng Huỳnh Anh 

Trần Quang Hợp 

Hồ Thư 

Nguyễn Phúc Duy 

Bùi Khắc Nghi 

Đặng Thị Diệu Thúy 

Cao Thị Mai 

Nguyễn Thị Lan 

2012 3,600,000 37 Khá 

8.  
Nghiên cứu kiến thức, hành vi vệ sinh của 

người dân xã Quảng Thành và thị trấn Sịa, 

Trung tâm 

Y tế 

Hồ Thị Thanh Hiếu 

Nguyễn Đình Sơn 
2012 3,600,000 39,5 Khá 



huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2012 

Dự phòng Trần Bá Thanh 

Lê Nguyễn Thu Phương 

Đặng Trần Hữu Hạnh 

Ngô Hữu Hoàng 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Nguyễn Phương Tuấn 

9.  

Đánh giá tình trạng tiêm chủng vắc xin DPT-

VGB-Hib của trẻ dưới 01 tuổi tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Đặng Thị Diệu Thúy 

Nguyễn Đình Sơn 

Trần Quang Hợp 

Lê Tự Hạnh 

Cao Thị Mai 

Nguyễn Thị Lan 

Lê Văn Sanh 

Lê Thị Trúc 

Hoàng Đức Thuận 

Trần Thị Thúy Hằng 

2012 3,600,000 42,5 Tốt 

10.  

Đăc điểm sinh thái và thành phần loài muỗi 

gây bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Lê Tự Hạnh 

Nguyễn Đình Sơn 

Dương Quang Minh 

Đặng Thị Diệu Thúy 

Võ Thị Ngọc Nga 

Huỳnh Văn Hảo 

Trần Chi Thanh 

Lê Mai Hoàng Thy 

Hoàng Đắn 

Trần Thị Thu Phi 

2012 3,600,000 45 Tốt 

11.  

Nghiên cứu kiến thức của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi về phòng chống bệnh Tay Chân 

Miệng tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Trần Quang Hợp 

Nguyễn Thái Hòa 

Đặng Thị Diệu Thúy 

Lê Thị Trúc 

Cao Thị Mai 

Lê Văn Sanh 

Nguyễn Văn Khoa 

2012 3,600,000 44 Tốt 

12.  

Nghiên cứu điều kiện làm việc và tình hình 

bệnh tật của nữ lao động Công ty cổ phần Dệt 

may Huế năm 2012 

Trung tâm 

Y tế 

Dự phòng 

Hồ Xuân Vũ  

Nguyễn Đình Sơn 

Hà Văn Hoàng 

Lê Văn Hoàn 

Trần Văn Khởi 

Lê Thị Hương 

2012 3,600,000 40,5 Khá 



Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Nguyễn Đức Anh Vũ 

Phan Trung Ngọc 

13.  
Khảo sát tỷ số giới khi sinh tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2010-2011 

Chi cục 

Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình 

Phan Đăng Tâm  

Hoàng Thị Tâm 

Nguyễn Văn Toàn 

Lê Đức Hy 

Ngô Phương Anh 

Nguyễn Anh Vũ 

Trương Thị Xuân Thy 

Nguyễn Văn Vũ 

Nguyễn Văn Trung 

Ngô Văn Vinh 

Trần Hùng Lĩnh 

Hoàng Thị Phương Lan 

2012 3,600,000 37,5 Khá 

14.  

Nghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ về Kế 

hoạch hóa gia đình và Làm mẹ an toàn tại 

Trạm Y tế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2012 

Chi cục 

Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình 

Tôn Thất Chiểu  

Hoàng Thị Tâm 

Nguyễn Quang Hiền 

Bùi Minh Bảo 

Nguyễn Văn Toàn 

Đỗ Thị Kim Phương 

Bạch Thị Thủy 

Hoàng Thanh Phi 

Trần Thị Lệ Minh 

Nguyễn Anh Đức 

Hoàng Thị Kim Cúc 

Trương Ng Khánh Chi 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Phan Mậu Dưỡng 

 Lê Bá Tưởng 

Phạm Thị Thanh Tâm 

Đặng Nguyễn Xuân Quang 

2012 4,200,000 41,5 Tốt 

15.  

Nghiên cứu thực trạng bệnh sâu răng, viêm 

nha chu trong nhân dân thành phố Huế năm 

2012 

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt 

Trần Văn Dũng 

Lê Quý Thảo 

Hồ Thị Hạnh 

Nguyễn Văn An Nhơn 

Võ Đăng Tuấn 

2012 4,200,000 42 Tốt 

16.  
Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ thường gặp 

ở bệnh nhân tăng huyết áp vào điều trị tại 

Trung tâm Y tế Quảng 

Điền 

Phạm Thị Xuân  

Trương Đình Khoa 
2012 3,600,000 40,5 Khá 



Trung tâm Y tế Quảng Điền trong 2 năm 

2011-2012 

 

17.  
Nghiên cứu tình hình bệnh Lao tại huyện 

Quảng Điền trong 5 năm 2007-2011 

Trung tâm Y tế Quảng 

Điền 

Trương Đình Khoa 

Nguyễn Phương Tuấn 

Từ Công Thành 

 

2012 3,600,000 41 Tốt 

18.  

Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng 

diaxetyl trong các sản phẩm bia bằng phương 

pháp sắc ký khí khối phổ 

Trung tâm KNT-DP-

MP 

 

Nguyễn Tấn Sỹ 

Đặng Văn Khánh 

Trần Đình Oanh 

Hà Xuân Cữ 

Lê Anh Toàn 

Trần Công Dũng 

Nguyễn Hoàng Minh Thư 

Võ Thị Bạch Nhạn 

Hồ Văn Tuấn 

2012 3,600,000 39 Khá 

19.  

Nghiên cứu xây dựng quy trình định tính và 

định lượng đồng thời một số chất bảo quản 

nhóm 4-hydroxybenzoat (paraben) trong mỹ 

phẩm 

Trung tâm KNT-DP-

MP 

 

Trần Công Dũng 

Lê Viết Bắc 

Võ Đức Bảo 

Hồ Thị Kim Vui 

Đặng Văn Khánh 

Hà Xuân Cử 

Hoàng Thị Lan Hương 

 

 

2012 3,600,000 
36,5 

 
Khá 

20.  

Nghiên cứu hiệu quả điều trị đau dây thần 

kinh tọa thể phong hàn thấp bằng phương 

pháp cấy chỉ kết hợp thuốc y học cổ truyền 

Bệnh viện 

YHCT 

Nguyễn Hữu Thám  

Lê Thị Hoàng Oanh 

Phan Thị Thanh Nhàn 

Lê Thị Hoài Thu 

Lê Minh Chung 

Vĩnh Thạnh 

Bùi Thị Khánh Ty 

Trần Thị Phước 

Trần Văn Danh 

Ngô Thị Vẽ 

Trần Văn Phước 

Trương Thị Tuấn Anh 

Nguyễn Thị Ngọc Hiền 

2012 3,600,000 44,5 Tốt 

21.  
Tìm hiểu thái độ giao tiếp của điều dưỡng đối 

với bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh 

Bệnh viện 

YHCT 

Lê Thị Quýt 

Hoàng Thị Minh Thu 
2012 3,600,000 37,5 Khá 



viện YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế Trần thị Mỹ Liên 

Lê Thị Tường Vy 

Nguyễn Thị Hiền 

Trần văn Phước 

Trần Thanh Bình 

22.  

Nghiên cứu nhu cầu chăm sóc của người 

nhiễm HIV/AIDS và khả năng đáp ứng tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm 

Phòng chống HIV/AIDS 

Trần Thị Ngọc  

Dương Quang Minh 

Nguyễn Lê Tâm 

Lê Hữu Sơn 

Thân Mỹ Dung 

Châu Văn Thức 

Đoàn Chí Hiền 

Nguyễn Thị Lệ 

Lê Hiệp 

Lý Văn Sơn                                                                   

Trương Thị Mỹ Thanh 

2012 4,200,000 47 Tốt 

23.  

Khảo sát hành vi quan hệ tình dục ở phụ nữ 

bán dâm tham gia giám sát trọng điểm năm 

2012 tại thành phố Huế 

Trung tâm 

Phòng chống 
HIV/AIDS 

Lý Văn Sơn  

Hoàng Hữu Nam 

Võ Đăng Huỳnh Anh 

Trần Thị Ngọc  

Nguyễn Thị Lệ 

Nguyễn Lê Tâm 

Lê Hữu Sơn 

Nguyễn Hữu Huệ 

Châu Văn Thức 

Lê Văn Vinh 

Lê Hiệp 

2012 3,600,000 39,5 Khá 

24.  

Nghiên cứu nhu cầu dự phòng lây nhiễm 

HIV/AIDS của nhóm nam quan hệ tình dục 

đồng giới tại thành phố Huế năm 2012 

Trung tâm 

Phòng chống 
HIV/AIDS 

Đoàn Chí Hiền 

Trần Thị Ngọc  

Nguyễn Lê Tâm 

Lê Hữu Sơn 

Nguyễn Chí Hùng 

Lê Xuân Kỳ 

Lý Văn Sơn  

Thân Mỹ Dung 

Châu Văn Thức 

Lê Hiệp 

Nguyễn Thị Lệ 

2012 3,600,000 39 Khá 



25.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

và điều trị dự phòng ở phụ nữ mang thai 

nhiễm virus Viêm gan B 

TTYT 

Phú Vang 

Trương Như Sơn 

Hoàng Trọng Quý 

Bùi Dũng 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

2012 4,200,000 47,5 Tốt 

26.  

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán đường 

ruột của học sinh tiểu học tại xã Vinh Thanh, 

huyện Phú Vang năm 2012 

TTYT 

Phú Vang 

Đặng Văn Tuấn 

Hồ Hữu Hoàng 

Đoàn Quang Huy 

Đỗ Công Tráng 

Đoàn Trọng Sinh 

 

2012 3,600,000 46 Tốt 

27.  

Nghiên cứu tình hình chăm sóc chấn thương 

trước viện tại 04 xã tham gia dự án của huyện 

Phú Vang 

TTYT 

Phú Vang 

Trần Đại Ái 

Hoàng Như Dũng 

Lê Xuân Đức 

Bùi Thị Diễm Hương 

Lê Văn Bình 

Dương Ngọc Khánh 

2012 3,600,000 39 Khá 

28.  

Nghiên cứu tình hình thiếu máu nhược sắt ở 

phụ nữ mang thai đến khám tại phòng khám 

Sản, Bệnh viện Phú Vang 

TTYT 

Phú Vang 

Nguyễn Thị Diệu Huê 

Đoàn Nguyễn Hoài Lê 

Hồ Thị Kim Thương 

Huỳnh Thị Cát Phương 

2012 3,600,000 40 Khá 

29.  

Đánh giá kiến thức về sức khỏe sinh sản học 

sinh nữ trường Trung học phổ thông huyện 

Phú Vang, tỉnh Thừa thiên Huế  

TTYT 

Phú Vang 

Bùi Dũng 

Nguyễn Thanh Quang 

Đoàn Thị Lộc 

Phan Thị Thùy Dương 

Nguyễn Thị Tú 

Trương Thị Mai 

Hồ Thị Kim Thương 

Phạm Thị Ngọc Bích 

2012 3,600,000 41,5 Tốt 

30.  

Tìm hiểu kiến thức và thực hành dinh dưỡng 

của phụ nữ mang thai đến khám tại phòng 

khám Sản Bệnh viện huyện Phú Vang năm 

2012 

TTYT 

Phú Vang 

Nguyễn Ái Thùy Phương 

Hoàng Trọng Quý 

Lê Thị Lành 

La Thành Nhơn 

Dương Bùi Trà Ny 

Hoàng Thị Thu Sương 

Nguyễn Thị Thủy 

2012 3,600,000 39,5 Khá 

31.  

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh nội 

trú tại bệnh viện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2012 

TTYT Nam Đông 

Phan Thị Thanh Thủy 

Hồ Thư 

Võ Phi Long 

Nguyễn Văn Quang 

2012 3,600,000 40,5 Khá 



Nguyễn Phúc Duy 

Nguyễn Thị Kiểu 

Trần Thị Hương 

32.  

Nghiên cứu tình hình người tàn tật và hoạt 

động phục hồi chức năng tại cộng đồng ở 

huyện Quảng Điền năm 2012 

Bệnh viện Điều dưỡng - 

PHCN 

Đoàn Thị Minh Xuân 

Trương Thị Thu Hoài 

Trần Thị Ánh Hồng 

Nguyễn Thị Hải Đường 

 

2012 3,600,000 39,5 Khá 

33.  

Đánh giá tỷ lệ ngủ màn và kiến thức hiểu biết 

cơ bản của người dân về phòng chống sốt rét 

ở 9 xã vùng sốt rét lưu hành huyện A Lưới 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 

TTPCSR-KST-CT 

Hoàng Văn Hội 

Võ Đại Phú 

Nguyễn Quốc Huy 

2012 3,600,000 38,5 Tốt 

34.  

Đánh giá hiệu quả phòng chống bệnh sốt rét ở 

các vùng sốt rét lưu hành sau 03 năm( 2010 - 

2012) thực hiện biện pháp phòng chống theo 

phân vùng sốt rét năm 2009 ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

TTPCSR-KST-CT 

Võ Đại Phú 

Trần Bá Nghĩa 

Lê Đình Hữu 

Nguyễn Bảo Trí 

Nguyễn Quốc Huy 

Hoàng Văn Hội 

2012 3,600,000 36,5 Khá 

35.  

Ngiên cứu về thành phần loài và sự phân bổ 

các loài muỗi thuộc giống Aedes ở vùng gò 

đồi trung du tỉnh Thừa Thiên Huế 

TTPCSR - KST- CT 

Trần Bá Nghĩa 

Võ Đại Phú 

Hoàng Văn Hội 

Lê Đình Hữu 

Nguyễn Quốc Huy 

2012 3,600,000 31 Khá 

36.  

Nghiên cứu công tác chăm sóc sản phụ sau 

mổ lấy thai tại bệnh viện đa khoa thị xã 

Hương Thủy 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hương Thủy 

Vó Thị Ẩn 

Tôn Thất Phúc 

Trần Xuân Dật 

Bùi Thị Linh 

Võ Thị Kim Phượng 

Hoàng Thị Bích Châu 

2012 2,400,000 40 Khá 

37.  

Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường và 

những người có yếu tố nguy cơ cao tại 

phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2012 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hương Thủy 

Dương Thị Thu Hằng 

Lê Thị Mỹ Nhung 

Nguyễn Văn Vỹ 

Nguyễn Thị Mộng Điệp 

Nguyễn Thị Kim Thu 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

2012 3,600,000 31,5 Khá 

38.  

Tìm hiểu tình hình sử dụng thuốc tiêm tránh 

thai ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thị xã 

Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 

2008 đến tháng 06 năm 2012 

Trung tâm Y tế thị xã 

Hương Thủy 

Nguyễn Thị Ngọc Hải 

Lê Văn Minh 

Trần Phan Quốc Bảo 

Võ Thị Ẩn 

2012 3,600,000 38,5 Khá 



Huỳnh Thị Hiền 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nguyễn Thị Thùy Trinh 

Hoàng Thị Bích Châu 

Nguyễn Thị Tâm Phúc 

39.  

Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ cấp cứu 

115 của bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại một 

số bệnh viện ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011 

TT VCCC 115 

TT Huế 

Ngô Viết Sỹ 

Hoàng Hữu Nam 

Phan Lê Minh Tuấn 

Lê Bính 

Nguyễn Thị Thanh Ánh 

Đoàn Thị Như Ý 

2012 4,200,000 41 Tốt 

40.  

Nghiên cứu mối liên quan hạ huyết áp tư thế 

với một số yếu tố liên quan và Glucose huyết 

sau ăn trên bệnh nhân đái tháo đường. 

Bệnh viện ĐK Bình 

Điền 
Trần Bắc 2012 4,200,000 41,5 Tốt 

41.  

Nghiên cứu tình hình xâm hại tình dục ở trẻ vị 

thành niên tại Thừa Thiên Huế trong 03 năm 

2009-2011 

TT Pháp Y Thừa Thiên 

Huế 

Nguyễn Hoài An 

Phan Thị Thạnh 
2012 4,200,000 41,5 Tốt 

42.  
Nghiên cứu tình hình tai nạn thương tích tại 

thành phố Huế năm 2011-2012 
TTYT Thành phố Huế 

Trần Bùi 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

2012 4,200,000 44,5 Tốt 

43.  

Nghiên cứu biến đổi nồng độ Thyroglobin 

(Tg) và kháng thể anti thyroglobin (TgAb) 

trong một số bệnh lý khối u tuyến giáp. 

TTYT Thành phố Huế 

Nguyễn Đức Quý 

Nguyễn Quang Hiền 

Trần Bùi 

Nguyễn Đắc Ngọc 

Trần Thị Lý 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Phạm Thị Thanh Hương 

Lê Quang Đoàn 

Trần Thị Ngọc Hân 

2012 4,200,000 44,5 Tốt 

44.  

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học, 

nội soi polyp trực tràng và đại tràng sigma có 

đường kính>/10mm. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

TTHuế 
Văn Thị Thanh Vân 2012 4,200,000 43 Tốt 

45.  

Nghiên cứu tình hình hút thuốc lá của 

CBCNVC-LĐ ngành y tế và ý thức phòng 

chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở y tế trong 

ngành 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

TTHuế 

Nguyễn Thị Thanh Nở 

Trần Văn Dũng 

Võ Đại Tự Nhiên 

Trần Đình Oanh 

Bùi Thị Chi 

Văn Dũng 

Trần Bỉnh 

2012 3,600,000 40 Khá 



Nguyễn Minh Dũng 

Dương Phan Bích Hải 

Phan Thị Xuân Hạnh 

46.  

Đánh giá thực hiện chế độ ăn bệnh lý của 

bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện Điều 

dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2012 

Bệnh viện Điều dưỡng - 

PHCN 

Dương Thị Hiền 

Phạm Thị Thu Hiền 

Đặng Xuân Tùng 

Nguyễn Thị Linh 

Lế Thị Xuân 

Nguyễn Thanh Hải 

Hoàng Thị Hoa 

2012 3,600,000 26,5 
Trung 

bình 

47.  

Nghiên cứu tình hình phát hiện bệnh nhân 

phong mới tại Thừa Thiên Huế từ 2000 đến 

năm 2011 

TT 

PCBXH 

Nguyễn Văn Quý 

Trương Linh 

Lê Đông 

Lê Quang Thạch 

Nguyễn Đắc Hanh 

Bùi Thị Quang Nhật 

Nguyễn Lê Thanh Hải 

Văn Thị Thu Hương 

Nguyễn Thanh Huy 

Võ Đại Học 

2012 4,200,000 42,5 Tốt 

48.  

Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại Bệnh viện 

huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế trong 03 

năm 2009 - 2011. 

TTYT 

A Lưới 

Lê Quang Phú 

Hồ Bách Thắng 

Mai Thị Sữa 

Lê Đức Quý 

Hồ Thị Huệ 

Trần Thị Bích Thủy 

Dương Đình Quang Duy 

2012 3,600,000 37,5 Khá 

49.  

Tối ưu hóa quy trình sắc ký lỏng hiệu năng 

cao định lượng đồng thời các thuốc kháng 

HIV trong dịch sinh học 

TTKNT-DP-MP 

Hoàng Thị Lan Hương 

Lê Viết Bắc 

Hồ thị Kim Vui 

Đặng văn Khánh 

Hà Xuân cử 

Trần Công Dũng 

Ngô thị Tuyết Mai 

Lê Minh Đức 

2012 3,600,000 37 Khá 

50.  

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích 

đồng thời các chất phụ gia phổ biến trong một 

số thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TTKNT-DP-MP 

Đặng thị Minh Hiền 

Đặng văn Khánh 

Hà Xuân Cử 

Trần Công Dũng 

2012 4,200,000 41,5 Tốt 



Nguyễn Tấn sĩ 

Nguyễn Trọng Hiếu 

Lê Minh Đức 

Lê thị Kim Chi 

51.  

 Khảo sát tình hình bệnh nhân u xơ tuyến tiền 

liệt lành tính theo thang điểm quốc tế đến 

khám- điều trị tại Bệnh viện TX Hương Trà 

Thừa Thiên Huế năm 2011-2012 

TTYT Hương Trà 

Lê Đình Thao 

Trần Duy Kiến 

Nguyễn Văn Phương  

Thái Văn Tuấn 

Lê Khắc Tiến 

Lê Thị Diệm 

Đặng thị Thúy Oanh 

Nguyễn thị Hoa Lê 

Nguyễn thị Thúy Hằng 

Nguyễn thị Mỹ Hạnh 

2012 3,600,000 34,5 Khá 

52.  

Khảo sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của 

cán bộ, viên chức y tế đối với bệnh nhân -gia 

đình người bệnh tại Bệnh viện Hương Trà 

năm 2012 

TTYT Hương Trà 

Trần Thị Minh Tâm 

Dương Vĩnh Hồng 

Nguyễn Thị Ngọc Giao 

Nguyễn Thị Mong 

Nguyễn Thị Minh Đức 

Nguyễn Thị Hồng Mai 

Hồ Xuân Anh 

2012 3,600,000 33,5 Khá 

53.  

Đánh giá hiệu quả của việc điều trị đơn độc 

hoặc phối hợp Buscopan và Diclofenac bằng 

đường tiêm bắp trong cắt cơn đau quặn thận 

do sỏi 

TTYT Hương Trà 

Nguyễn Đức Hoàng 

Nguyễn Quốc Phương 

Trần Lưu Quế 

Dương Vĩnh Hồng 

Trần Công Lĩnh 

Trần Thị Minh Tâm 

Phan Thị Thanh Thúy 

Trần Thị Ái Hằng 

Nguyễn Thị Ngọc Giao 

2012 3,600,000 43 Tốt 

54.  

Nghiên cứu thời gian sống và các yếu tố tiên 

lượng thời gian sống của bệnh nhân ung thư 

vú ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

VP Sở 

Nguyễn Mậu Duyên 

Nguyễn Hoàng Lan 

Hoàng Hữu Nam 

Nguyễn Đình Tùng 

2012 3,600,000 45 Tốt 

55.  

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác 

Hydroquynon trong kem bôi da mỹ phẩm 

bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao 

VP Sở 

Lê Viết Bắc 

Trần Công Dũng 

Võ Đức Bảo 

Đặng Văn Khánh 

Hà Xuân Cử 

2012 3,600,000 38,5 Khá 



Hoàng Thị Lan Hương 

56.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

nguồn nhân lực, tiền lương cán bộ công chức 

viên chức thuộc ngành y tế tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

VP Sở 

Nguyễn Đào 

Võ Đại Tự Nhiên 

Nguyễn Nhật Nam 

Nguyễn Đắc Ngọc 

Lê Thị Ngọc Lan 

Nguyễn Tấn Tâm 

Võ Thanh Minh 

Trần Thị Nhân Hạnh 

Lê Thị Quỳnh Tiên 

Trần Đức Sáo 

Nguyễn Thanh Sơn 

Bùi Minh Bảo 

Hoàng Văn Đức 

2012 3,600,000 42,5 Tốt 

57.  
Nhận xét lâm sàng, X- Quang và kết quả phẫu 

thuật điều trị nang chân răng nhóm răng cửa 
BV RHM 

Đặng Vui 

Lê Quý Thảo 

Hồ thị Hạnh 

Nguyễn Văn An Nhơn 

Võ Thị Như Quỳnh 

Hồ thị Trà My 

2011-2012 2,500,000 41 Tốt 

58.  

Tìm hiểu diễn tiến lâm sàng, cận lâm sàng 

bệnh nhân lao phối mới AFB(+) trong giai 

đoạn điều trị tấn công theo chiến lược DOTS 

tại Bệnh viện Phong Điền 

TTYT Phong Điền 

Lê Trọng Chiểu 

Trần Thị Thu Phi 

Hà Văn Tuần 

Hoàng Công Truyện 

Nguyễn Thị Phương Lan 

Hoàng Đức Tịnh 

Trần Thị Thanh 

Hoàng Ngọc Thắng 

Hoàng Văn Nhân 

Nguyễn Thị Thanh Lệ 

Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Thành Nam 

Nguyễn Thị Tường Vy 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Trần Thị Tuyền 

2011-2012 3,000,000 32 Khá 

59.  

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau dây 

thần kinh tọa thể phong hàn thấp bằng bài 

thuốc độc hoạt tang ký sinh kết hợp với châm 

cứu. 

BV YHCT 

Hoàng Đức Dũng 

Nguyễn Hà Nhật Linh 

Lê Thị Hoài Thu 

Trần Văn Danh 

2011-2012 3,000,000 36,5 Khá 



Đặng thị Mai Hoa 

Ngô Thị Vẽ 

Huỳnh A 

Nguyễn Thị Thanh 

Nguyễn thị Ngọc Bích 

Ngô Quý Chí 

60.  

Đánh giá hiệu quả của phương pháp nhĩ châm 

và thuốc y học cổ truyền trong điều trị bệnh 

suy nhược thần kinh thể tâm tỳ hư tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế năm 

2011-2012 

BV YHCT 

Vĩnh Thạnh 

Hoàng Đức Dũng 

Phạm Thành Phi 

Lê Chí Thuần 

Lê Hữu Quang Chính 

Hồ Đăng Phương Thảo 

Nguyễn thị Ngọc Thanh 

2011-2012 3,000,000 33 Khá 

61.  

Đánh giá kết quả của phương pháp thuyết 

trình tích cực đến sự thay đổi kiến thức, thái 

độ , hành vi thực hành trên bệnh nhân tăng 

huyết áp ở thị xã Hương Thủy 

TTTT 

GDSK 

Lê Trung Quân 

Nguyễn Minh Dũng 

Hầu  Văn Nam 

Tôn Thất Hiền 

Thái Văn Khoa 

Nguyễn Hoàng Anh 

Nguyễn Văn Cương 

Nguyễn Phương Huy 

2011-2012 3,500,000 46,5 Tốt 

62.  

Đánh giá thực trạng ô nhiễm vi sinh vật, ô 

nhiễm hóa học tại các cơ sở dịch vụ thức ăn 

đường phố ở thành phố Huế 

CCAT 

VSTP 

Nguyễn Ngọc Diễn 

Huỳnh Trường Ngọ 

Huỳnh Kim Hoàng 

 

2011-2012 3,500,000 45,5 Tốt 

63.  

Nghiên cứu tình hình an toàn vệ sinh thực 

phẩm các bếp ăn tập thể các trường bán trú 

trên địa bàn thành phố Huế năm 2011 

CCAT 

VSTP 

Trần Thị Kim Phố 

Trương thị Lan Hương 

Trần Đình Oanh 

Lê Viết Thận 

Trần Thị Hồng Vân 

Lê Văn Quảng 

2011-2012 3,000,000 43 Tốt 

64.  

Đánh giá tình trạng sử dụng phẩm màu, hàn 

the trong thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh của thành phố Huế năm 

2011 

CCAT 

VSTP 

Dương Xuân Hồng 

 
2011-2012 3,000,000 41 Tốt 

65.  

Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn lipid máu ở bệnh 

nhân đái tháo đường đến khám và điều trị tại 

Bệnh viện huyện Phú Vang năm 2011 

TTYT Phú Vang 

Nguyễn Minh Hùng 

Phạm Hữu Tài 

Phạm Quý 

Nguyễn Phước Hồng Hà 

2011-2012 3,000,000 42,5 Tốt 



Nguyễn thị Phương Thảo 

Nguyễn Thị Như Thủy 

66.  

Khảo sát mức độ tin cậy của chẩn đoán lâm 

sàng và siêu âm trong tiên lượng trọng lượng 

thai nhi trước  khi sinh tại Bệnh viện Hương 

Trà năm 2011 

TTYT Hương Trà 

Nguyễn văn Tư 

Lê Quang Hiệp 

Nguyễn văn Vinh 

Trương Xuân Liệu 

Lê Thị Thường Trang 

Võ thị Bưởi 

Nguyễn thị Mong 

2011-2012 3,000,000 29 
Trung 

bình 

67.  

Đánh giá hoạt động dự án năng cao vai trò nhà 

thuốc trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại 

Thừa Thiên Huế 

VP Sở 

Võ Đức Bảo 

Lê Viết Bắc 

Hồ Thị Vui 

Nguyễn Thanh Sơn 

2011-2012 3,000,000 42,5 Tốt 

68.  

Nghiên cứu công tác phòng chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết tại phường Kim Long và 

Hương Long thành phố Huế năm 2011 

VP Sở 

Võ Đăng Huỳnh Anh 

Dương Quang Minh 

Hoàng Hữu Nam 

Nguyễn Thanh Sơn 

Lương văn Định 

Hoàng Thanh Cẩn 

Nguyễn Khoa Nguyên 

Phan Lê Minh Tuấn 

Nguyễn Vũ Nhật Chi  

Hồ Khá 

Lê Tự Hạnh 

Trạm Y tế: Kim Long, Hương 

Long 

2011-2012 3,000,000 43,5 Tốt 

69.  

Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ một số bệnh 

không lây nhiễm tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2011 

VP Sở 

Lương Văn Định 

Hoàng Hữu Nam 

Nguyễn Mậu Duyên 

Trần Đức Sáo 

Hoàng Văn Đức 

Lê Bính 

Nguyễn Nhật  Nam 

Lê Đình Nhân 

Bạch Văn Linh 

Võ Đại Tùng 

Dương Thị Phương Thảo 

Trần Quang Vinh 

2011-2012 3,000,000 39,5 Khá 



 CỘNG    247,100,000 Đ   

 Hai trăm bốn mươi bảy triệu một trăm ngàn đồng 

                                    


